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Đơn vị tính: Việc
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I

1

UBND huyện 

Bảo Thắng, 

tỉnh Lào Cai

Bản án số 10/2019/HC-ST 

ngày 17/5/2019 của TAND 

tỉnh Lào Cai

17/6/2019

Hủy Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của 

UBND huyện Bảo Thắng về việc thu hồi đất xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật sau kè bờ tả sông Hồng, khu vực cầu 

Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai;               Hủy Quyết 

định số 3418/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND huyện 

Bảo Thắng về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư để xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật sau kè bờ 

tả sông Hồng, khu vực cầu Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh 

Lào Cai;            

Đang trong quá trình giải 

quyết

2

UBND huyện 

Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai

Bản án số 13/2019/HC-ST 

ngày 22/5/2019 của TAND 

tỉnh Lào Cai

22/6/2019

Buộc UBND huyện Sa Pa phải cấp một suất đất tái định cư 

cho chị Nguyễn Thị Thắm và anh Đặng Xuân Vũ (là những 

người thừa kế của ông Đặng Đình Đông) vị trí đất tái định cư 

theo đúng nội dung quy hoạch của dự án đã được phê duyệt.     

Hủy Văn bản số 1618/UBND-PTQĐ ngày 11/7/2018 của 

UBND huyện Sa Pa về việc trả lời đơn đề nghị hộ bà Nguyễn 

Thị Thắm tổ 3b, thị trấn Sa Pa

Quyết định số 

01/2019/QĐ-THA ngày 

24/7/2019 của TAND 

tỉnh Lào Cai

Đang trong quá trình giải 

quyết

BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH MÀ NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN LÀ ỦY BAN NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

TT

DANH SÁCH CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 

CHƯA ĐƯỢC THI HÀNH XONG TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/9/2020

Đề xuất, 

kiến nghị 

Người phải 

thi

hành án

QĐ buộc thi hành án

 (số, ngày, tháng, năm và 

tên Tòa án ra QĐ buộc 

THAHC - nếu có)

Thời điểm bản 

án, quyết định 

có hiệu lực

Bản án, quyết định

 phải thi hành 

(số, ngày, tháng, năm và 

tên Tòa án ra bản án, 

quyết định)

Nghĩa vụ phải thi hành án



2

TT
Đề xuất, 

kiến nghị 

Người phải 

thi

hành án

QĐ buộc thi hành án

 (số, ngày, tháng, năm và 

tên Tòa án ra QĐ buộc 

THAHC - nếu có)

Thời điểm bản 

án, quyết định 

có hiệu lực

Bản án, quyết định

 phải thi hành 

(số, ngày, tháng, năm và 

tên Tòa án ra bản án, 

quyết định)

Nghĩa vụ phải thi hành án

3

UBND thành 

phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

Bản án số 30/2018/HC-ST 

ngày 12/10/2018 của TAND 

tỉnh Lào Cai,                       

Quyết định đình chỉ xét xử 

phúc thẩm vụ án hành chính 

số 03/2019/QĐPT ngày 

22/3/2019 của TAND cấp 

cao tại Hà Nội

22/3/2019

Buộc UBND thành phố Lào Cai cấp đất tái định cư cho ông 

Nguyễn Văn Minh, bà Nguyễn Thị Hiền;  Buộc UBND thành 

phố Lào Cai phải chi trả tiền hỗ trợ tiền nhà do không cấp đất 

tái định cư cho ông Nguyễn Văn Minh, bà Nguyễn Thị Hiền 

theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 

02/2019/QĐ-THA ngày 

12/8/2019 của TAND 

tỉnh Lào Cai

Đang trong quá trình giải 

quyết (UBND tp Lào Cai 

đã ra QĐ phê duyệt 

phương án bồi thường và 

QĐ giao đất cho ông 

Minh, bà Hiền nhưng 

chưa có kết quả chi trả 

tiền)

4

UBND huyện 

Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai

Bản án số 14/2019/HC-ST 

ngày 11/6/2019 của TAND 

tỉnh Lào Cai

11/7/2019

 Hủy Quyết định thu hồi đất số 452/QĐ-UBND ngày 

06/10/2006 của UBND huyện Sa Pa về việc thu hồi đất của hộ 

gia đình cá nhân nằm trong vùng quy hoạch xây dựng công 

trình: Xây dựng hạ tầng và san tạo mặt bằng Chợ Văn hóa - 

Bến xe khách, thị trấn Sa Pa. Thu hồi của hộ gia đình ông 

Nguyễn Văn Túc 80m2 đất ở đô thị. 

 Hủy Quyết định thu hồi đất số 127/QĐ-UBND ngày 

08/4/2009 của UBND huyện Sa Pa về việc thu hồi đất của hộ 

gia đình cá nhân nằm trong vùng quy hoạch xây dựng công 

trình: Xây dựng hạ tầng và san tạo mặt bằng Chợ Văn hóa - 

Bến xe khách, thị trấn Sa Pa. Thu hồi của hộ gia đình ông 

Nguyễn Văn Túc 107,35m2 đất nông nghiệp.               Hủy 

một phần Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 13/02/2007 của 

UBND huyện Sa Pa, một phần Quyết định số 75/QĐ-UBND 

ngày 17/02/2009 của UBND huyện Sa Pa và một phần Quyết 

định số 401/QĐ-UBND ngày 17/02/2009 của UBND huyện 

Sa Pa, phê duyệt bổ sung phương án bồi thường thiệt hại, hỗ 

trợ, tái định cư dự án: Xây dựng hạ tầng và san tạo mặt bằng 

Chợ Văn hóa - Bến xe khách, thị trấn Sa Pa đối với hộ ông 

Ngô Thành Công (Ngô Kim Công).

 Buộc UBND huyện Sa Pa thực hiện lại việc thu hồi đất và 

phê duyệt phương án bồi thường theo quy định của pháp luật 

về đất đai.

Quyết định số 

02/2020/QĐ-THA ngày 

09/6/2020 của TAND 

tỉnh Lào Cai

Đang trong quá trình giải 

quyết
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TT
Đề xuất, 

kiến nghị 

Người phải 

thi

hành án

QĐ buộc thi hành án

 (số, ngày, tháng, năm và 

tên Tòa án ra QĐ buộc 

THAHC - nếu có)

Thời điểm bản 

án, quyết định 

có hiệu lực

Bản án, quyết định

 phải thi hành 

(số, ngày, tháng, năm và 

tên Tòa án ra bản án, 

quyết định)

Nghĩa vụ phải thi hành án

5

UBND + Chủ 

tịch UBND 

huyện Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai

48/2019/HCST ngày 

28/11/2019 của TAND tỉnh 

Lào Cai

12/28/2019

 Hủy Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của 

UBND huyện Sa Pa về việc thu hồi đất của hộ bà Phạm 

Huyền Trang;

 Hủy một phần Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 

13/10/2017 của UBND huyện Sa Pa về việc phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự 

án: Xây dựng hạ tầng và san tạo mặt bằng Chợ Văn hóa – Bến 

xe khách thị trấn Sa Pa, của UBND huyện Sa Pa đối với hộ bà 

Phạm Huyền Trang;

 Hủy Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của Chủ 

tịch UBND huyện Sa Pa về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 

hộ bà Phạm Huyền Trang;

Đang trong quá trình giải 

quyết

6

UBND + Chủ 

tịch UBND tp 

Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai

49/2019/HCST ngày 

29/11/2019 của TAND tỉnh 

Lào Cai

12/29/2019

 Hủy Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của 

UBND thành phố Lào Cai về việc thu hồi đất để thực hiện dự 

án: Bãi đỗ xe, cây xanh tổ 2+3 (nay là tổ 3 và tổ 6), phường 

Cốc Lếu, thành phố Lào Cai;

 Hủy một phần Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 

của UBND thành phố Lào Cai về việc phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Bãi đỗ xe, cây 

xanh tổ 2+3, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đối với hộ 

bà Lê Thị Lý;

 Hủy Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của Chủ 

tịch UBND thành phố Lào Cai về việc cưỡng chế thu hồi đất;

 Hủy Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của 

UBND thành phố Lào Cai về xác định nghĩa vụ tài chính, truy 

thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình nằm trong phạm vị giải 

phóng mặt bằng dự án bãi đỗ xe, cây xanh tổ 2+3 và tổ 6, 

phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai;

 Hủy một phần Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 

31/5/2019 của UBND thành phố Lào Cai về việc phê duyệt bổ 

sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: 

Bãi đỗ xe, cây xanh tổ 2+3, phường Cốc Lếu, thành phố Lào 

Cai đối với hộ bà Lê Thị Lý;

 Hủy Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 UBND 

thành phố Lào Cai về việc điều chỉnh giao đất cho hộ ông 

Phùng Hồng Hải- bà Lê Thị Lý  là hộ di chuyển dự án: Bãi đỗ 

xe, cây xanh tổ 2+3, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Đang trong quá trình giải 

quyết



4

TT
Đề xuất, 

kiến nghị 

Người phải 

thi

hành án

QĐ buộc thi hành án

 (số, ngày, tháng, năm và 

tên Tòa án ra QĐ buộc 

THAHC - nếu có)

Thời điểm bản 

án, quyết định 

có hiệu lực

Bản án, quyết định

 phải thi hành 

(số, ngày, tháng, năm và 

tên Tòa án ra bản án, 

quyết định)

Nghĩa vụ phải thi hành án

7

UBND huyện 

Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai

Bản án số 16/2019/HC-ST 

ngày 18/6/2019 của TAND 

tỉnh Lào Cai; Quyết định số 

01/2020/QĐ-PT ngày 

16/01/2020 của TAND cấp 

cao tại Hà Nội

1/16/2020

Hủy quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của 

UBND huyện Sa Pa về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh 

phí chi trả tiền chậm trả tiền bồi thường, hỗ trợ và giải phóng 

mặt bằng.

 Buộc UBND huyện Sa Pa phải thực hiện việc chi trả tiền 

chậm trả bồi thường hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Đào theo đúng 

quy định của pháp luật.

Quyết định số 

01/2020/QĐ-THA ngày 

02/6/2020 của TAND 

tỉnh Lào Cai

Đang trong quá trình giải 

quyết

8

UBND, Chủ 

tịch UBND 

thành phố 

Lào Cai

Bản án số 51/2019/HC-ST 

ngày 27/12/2019
1/27/2020

 Hủy quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của 

UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai về việc thu hồi đất 

của hộ bà Phạm Thị Lường.

 Hủy quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của 

UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ bà 

Phạm Thị Lường.

 Hủy quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của 

UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai về việc giao đất cho 

hộ bà Phạm Thị Lường.

 Hủy quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của Chủ 

tịch UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai về việc giải quyết 

khiếu nại của bà Phạm Thị Lường.

 Hủy quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của 

UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt bổ 

sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

 Hủy quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của Chủ 

tịch UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai về việc cưỡng 

chế thu hồi đất đối với hộ bà Phạm Thị Lường.   Buộc UBND 

thành phố Lào Cai thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định 

của pháp luật.

Đang trong quá trình giải 

quyết



5

TT
Đề xuất, 

kiến nghị 

Người phải 

thi

hành án

QĐ buộc thi hành án

 (số, ngày, tháng, năm và 

tên Tòa án ra QĐ buộc 

THAHC - nếu có)

Thời điểm bản 

án, quyết định 

có hiệu lực

Bản án, quyết định

 phải thi hành 

(số, ngày, tháng, năm và 

tên Tòa án ra bản án, 

quyết định)

Nghĩa vụ phải thi hành án

9

UBND huyện 

Bát Xát, tỉnh 

Lào Cai

Bản án số 11/2019/HC-ST 

ngày 20/5/2019 của TAND 

tỉnh Lào Cai; Bản án số 

362/2019/HC-PT ngày 

24/12/2019 của TAND cấp 

cao tại Hà Nội

12/24/2019

Buộc UBND huyện Bát Xát thực hiện việc bổ sung các chính 

sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đối với hộ 

bà Trần Thị Bình, theo Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 

28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

 Hủy Quyết định số 4577/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của 

UBND huyện Bát Xát về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 

2092/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND huyện Bát Xát, 

tỉnh Lào Cai.

Đang trong quá trình giải 

quyết (Chưa chi trả tiền 

xong do bà Bình không 

nhận)

10

UBND thành 

phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

Bản án số 03/2020/HC-ST 

ngày 18/5/2020 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Lào Cai

6/18/2020

Tuyên bố hành vi hành chính của UBND thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai về việc từ chối không chuyển mục đích sử dụng 

đất đối với thửa đất số 300, tờ bản đồ số P2-13, diện tích 80 

m2; Địa chỉ thửa đất tại tổ 6, phường Nam Cường, thành phố 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai của bà Đỗ Thị Vân Anh từ loại đất 

trồng cây hàng năm sang đất ở đô thị là trái pháp luật.

Buộc UBND thành phố Lào Cai thực hiện nhiệm vụ công vụ 

theo quy định của pháp luật.

Đang trong quá trình giải 

quyết 

II

0

Tổng 

cộng
10

BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH MÀ NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN LÀ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH KHÁC

              Lào Cai, ngày 02 tháng 10 năm 2020

CỤC TRƯỞNG
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TT
Đề xuất, 

kiến nghị 

Người phải 

thi

hành án

QĐ buộc thi hành án

 (số, ngày, tháng, năm và 

tên Tòa án ra QĐ buộc 

THAHC - nếu có)

Thời điểm bản 

án, quyết định 

có hiệu lực

Bản án, quyết định

 phải thi hành 

(số, ngày, tháng, năm và 

tên Tòa án ra bản án, 

quyết định)

Nghĩa vụ phải thi hành án         
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